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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành Địa chất dầu khí (English in Petroleum Geology)
Mã số học phần: 7060222
Số tín chỉ học phần: 2(2-0-4), học trong 8 tuần.
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 25		Bài tập: 5		Thực hành: 0
       Thực tập: 0		Đồ án: 0		Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần:
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Phạm Văn Tuấn	0602-06
2. TS. Lê Ngọc Ánh	0602-08
3. ThS. Trương Thị Thanh Thủy	0106-15
4. ThS. Dương Thúy Hường	0106-14
5. TS. Nguyễn Thị Minh Hồng	0602-05
2.2. Bộ môn: Bộ môn Địa chất dầu khí
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần
3.1 Môn học tiên quyết:
3.2. Môn học học trước: 7060206 (Địa chất dầu khí đại cương).
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
4.1.1. [bookmark: _Hlk493234088][bookmark: _Hlk493075013]Giới thiệu về Địa chất Dầu khí
4.1.2. Bể trầm tích
4.1.3. Hệ thống dầu khí
4.1.4. Đá sinh và trưởng thành
4.1.5. Đá chứa
4.1.6. Đá chắn
4.1.7. Các loại bẫy chứa
4.1.8. Hình thành, dịch chuyển và tích tụ dầu khí
4.1.9. Khoan dầu và khí
4.1.10. Trữ lượng dầu và tương lai của khoa học Địa chất Dầu khí
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Biết và sử dụng được thuật ngữ Tiếng Anh chuyên môn của ngành học
4.2.2. Kỹ năng đọc hiểu thuật ngữ, hiểu nội dung chuyên môn qua đoạn văn hoặc bài văn chuyên môn
4.2.3. Sử dụng thuật ngữ chuyên môn đúng nghĩa trong mỗi văn cảnh, ngữ pháp
4.2.4. Sử dụng thuật ngữ và cấu trúc câu đúng ngữ pháp
4.2.5. Trang bị kỹ năng làm việc theo cặp, theo nhóm và làm quen với việc trao đổi, thảo luận bằng Tiếng Anh.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Giới thiệu về Địa chất Dầu khí; Bể trầm tích; Hệ thống dầu khí; Đá sinh và trưởng thành; Đá chứa; Đá chắn; Các loại bẫy chứa; Hình thành, dịch chuyển và tích tụ dầu khí; Khoan dầu và khí; Trữ lượng dầu và tương lai của khoa học Địa chất Dầu khí.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Lesson 1
	AN INTRODUCTION OF PETROLEUM GEOLOGY
	3
	4.1.1
4.2.1, 4.2.2
4.2.3, 4.2.4
4.2.5

	1.1
	VOCABULARY
	
	

	1.2
	COMPREHENSION QUESTIONS
	(1)
	

	1.3
	VOCABULARY PRACTICE
	
	

	1.4
	GRAMMAR
	
	

	1.5
	SKILL DEVELOPMENT
	
	

	Lesson 2
	SEDIMENTARY BASIN
	3
	4.1.2
4.2.1, 4.2.2
4.2.3, 4.2.4
4.2.5

	1.1
	VOCABULARY
	
	

	1.2
	COMPREHENSION QUESTIONS
	(1)
	

	1.3
	VOCABULARY PRACTICE
	
	

	1.4
	GRAMMAR
	
	

	1.5
	SKILL DEVELOPMENT
	
	

	Lesson 3
	THE PETROLEUM SYSTEM
	3
	4.1.3
4.2.1, 4.2.2
4.2.3, 4.2.4
4.2.5

	1.1
	VOCABULARY
	
	

	1.2
	COMPREHENSION QUESTIONS
	
	

	1.3
	VOCABULARY PRACTICE
	(1)
	

	1.4
	GRAMMAR
	
	

	1.5
	SKILL DEVELOPMENT
	
	

	Lesson 4
	SOURCE ROCK AND MATURATION
	3
	4.1.4
4.2.1, 4.2.2
4.2.3, 4.2.4
4.2.5

	1.1
	VOCABULARY
	
	

	1.2
	COMPREHENSION QUESTIONS
	
	

	1.3
	VOCABULARY PRACTICE
	(1)
	

	1.4
	GRAMMAR
	
	

	1.5
	SKILL DEVELOPMENT
	
	

	Lesson 5
	RESERVOIR ROCKS
	3
	4.1.5
4.2.1, 4.2.2
4.2.3, 4.2.4
4.2.5

	1.1
	VOCABULARY
	
	

	1.2
	COMPREHENSION QUESTIONS
	
	

	1.3
	VOCABULARY PRACTICE
	
	

	1.4
	GRAMMAR
	(1)
	

	1.5
	SKILL DEVELOPMENT
	
	

	Lesson 6
	CAP ROCK
	3
	4.1.6
4.2.1, 4.2.2
4.2.3, 4.2.4
4.2.5

	1.1
	VOCABULARY
	
	

	1.2
	COMPREHENSION QUESTIONS
	
	

	1.3
	VOCABULARY PRACTICE
	(1)
	

	1.4
	GRAMMAR
	
	

	1.5
	SKILL DEVELOPMENT
	
	

	Lesson 7
	HYDROCARBON TRAPS
	3
	4.1.7
4.2.1, 4.2.2
4.2.3, 4.2.4
4.2.5

	1.1
	VOCABULARY
	
	

	1.2
	COMPREHENSION QUESTIONS
	(1)
	

	1.3
	VOCABULARY PRACTICE
	
	

	1.4
	GRAMMAR
	
	

	1.5
	SKILL DEVELOPMENT
	
	

	Lesson 8
	HYDROCARBON GENERATION, MIGRATION AND ACCUMULATION
	3
	4.1.8
4.2.1, 4.2.2
4.2.3, 4.2.4
4.2.5

	1.1
	VOCABULARY
	
	

	1.2
	COMPREHENSION QUESTIONS
	
	

	1.3
	VOCABULARY PRACTICE
	(1)
	

	1.4
	GRAMMAR
	
	

	1.5
	SKILL DEVELOPMENT
	
	

	Lesson 9
	DRILLING FOR OIL AND GAS
	3
	4.1.9
4.2.1, 4.2.2
4.2.3, 4.2.4
4.2.5

	1.1
	VOCABULARY
	
	

	1.2
	COMPREHENSION QUESTIONS
	
	

	1.3
	VOCABULARY PRACTICE
	
	

	1.4
	GRAMMAR
	(1)
	

	1.5
	SKILL DEVELOPMENT
	
	

	Lesson 10
	OIL RESERVES AND THE FUTURE OF PETROLEUM GEOSCIENCE
	3
	4.1.10
4.2.1, 4.2.2
4.2.3, 4.2.4
4.2.5

	1.1
	VOCABULARY
	
	

	1.2
	COMPREHENSION QUESTIONS
	
	

	1.3
	VOCABULARY PRACTICE
	
	

	1.4
	GRAMMAR
	(1)
	

	1.5
	SKILL DEVELOPMENT
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với các thiết bị nghe nhìn.
- Hướng dẫn, giải thích, thảo luận vềtừ vựng, cấu trúc ngữ pháp của bài đọc và các phần luyện kỹ năng trên lớp.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo + thuyết minh
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết hoặc Trắc nghiệm + Tự luận
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết; hoàn thành bài tập, bài kiểm tra giữa kỳ.
- Thi Trắc nghiệm + Tự luận (75 phút).
	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Phạm Văn Tuấn, Lê Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Minh Hồng, Trương Thị Thủy, Dương Thúy Hường, 2017. Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Địa chất Dầu khí. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 98 trang.
[2] B. P. Tissot, D. H. Welte, 1984. Petroleum Formation and Occurrence.
[3] Vũ Khúc, 2005. Từ điển địa chất Anh - Việt. 
[bookmark: _GoBack][4] Journal of Petroleum Technology
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-2
	Lesson 1: An introduction to petroleum geology
	2,5
	0,5
	0
	
Sinh viên cần dành tối thiểu 6 giờ tự học ở nhà cho mỗi bài Tiếng Anh trong Phần 1: Compulsory Lessons của tài liệu [1]. Trong đó sử dụng 4 giờ cho phần Từ mới, Đọc hiểu và trả lời câu hỏi; 2 giờ để nghiên cứu trước và tự làm các bài tập rèn luyện các kỹ năng về Từ vựng và Cấu trúc câu.

	
	Lesson 2: Sedimentary basin
	2,5
	0,5
	0
	

	2-3
	Lesson 3: The petroleum system
	2,5
	0,5
	0
	

	
	Lesson 4: Source rock and maturation
	2,5
	0,5
	0
	

	4-5
	Lesson 5: Reservoir rocks
	2,5
	0,5
	0
	

	
	Lesson 6: Cap rock
	2,5
	0,5
	0
	

	5-6
	Lesson 7: Hydrocarbon traps
	2,5
	0,5
	0
	

	
	Lesson 8: Hydrocarbon generation, migration and accumulation
	2,5
	0,5
	0
	

	7-8
	Lesson 9: Drilling for oil and gas
	2,5
	0,5
	0
	

	
	Lesson 10: Oil reserves and the future of petroleum geoscience
	2,5
	0,5
	0
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